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BÁO CÁO THAM KHẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

VỀ PHÁP LUẬT NGOẠI THƯƠNG

(Tài liệu phục vụ cuộc họp Tổ biên tập lần 1 
ngày 26 tháng 6 năm 2012)
I. Mở đầu
Pháp luật về quản lý ngoại thương ở các nước khác nhau có những quy định khác nhau, tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy tất cả các nước có hoặc không có Luật Ngoại thương đều có một số điểm chung mà pháp luật về quản lý ngoại thương của các nước đều đề cập.
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều nước đã xây dựng một đạo Luật riêng để điều chỉnh hoạt động ngoại thương bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Mexico, Ấn độ, Nhật Bản, Singapore, Canada, Malaysia, Macedonia, Serbia, Bosnia,… Mặc dù tên gọi Luật của các nước này có thể khác nhau nhưng nội dung quy định đều hướng tới mục đích quản lý ngoại thương.
Tuy nhiên, báo cáo này chỉ tập trung nghiên cứu các nước có nền kinh tế đang phát triển hoặc có nền kinh tế chuyển đổi, có nét tương đồng về kinh tế với Việt Nam để tìm ra điểm chung và lựa chọn một số nội dung phù hợp với pháp luật Việt Nam. Việc nghiên cứu được chia thành 2 hệ thống: Các nước có Luật Ngoại thương (Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Mexico, Ấn độ, Thái Lan)
Bên cạnh đó, báo cáo này cũng nghiên cứu một số quy định về quản lý ngoại thương của một số nước không có một luật riêng về ngoại thương điển hình là Mỹ và liên minh châu âu.
Báo cáo này nhằm làm rõ những vấn đề mang tính quan điểm chỉ đạo trong quá trình xây dựng Luật Quản lý ngoại thương của Việt Nam, bao gồm: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc quản lý; các biện pháp, công cụ quản lý hoạt động ngoại thương; cơ quan quản lý nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước và một số nội dung khác liên quan.
II. Hệ thống pháp luật quản lý ngoại thương các nước

1. Hệ thống pháp luật quản lý ngoại thương các nước có Luật riêng điều chỉnh hoạt động ngoại thương 
Các nước đã xây dựng một đạo luật riêng để điều chỉnh hoạt động ngoại thương với mục đích duy trì trật tự trong hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện một nền ngoại thương công bằng và để cung cấp công cụ, thủ tục áp dụng các biện pháp đáp trả kịp thời cho những thiệt hại đối với nền sản xuất nội địa là kết quả của việc mở cửa thị trường cho hàng nhập khẩu. Đây được coi là nền tảng để quản lý hoạt động ngoại thương của các nước. Việc xây dựng một đạo luật điều chỉnh ngoại thương đã được thực hiện từ quá trình đổi mới kinh tế của nhiều nước và trải qua nhiều quá trình sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với xu hướng đổi mới để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Ở Trung Quốc, Luật ngoại thương được ban hành năm 1994, theo đó Luật đã tạo nên một “lõi cứng” thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực ngoại thương liên quan đến các nhà môi giới ngoại thương, xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ, quản lý ngoại hối, kiểm tra hải quan, kiểm tra xuất nhập hàng hóa, cách ly động thực vật, bảo vệ sở hữu trí tuệ, cơ chế tài phán về kinh tế và thương mại đối với hoạt động có dính dáng đến nước ngoài và đã được sửa đổi vào năm 2004. Ở Đài loan, Luật Ngoại thương được ban hành 1993, sửa đổi năm 1997, năm 1999, năm 2002 và được thay thế toàn bộ vào năm 2007. Ở Hàn quốc, Luật Ngoại thương được ban hành năm 1986 là sự sửa đổi của các luật được ban hành trước đó gồm Luật Giao dịch ngoại thương, Luật Khuyến khích xuất khẩu các thiết bị công nghiệp và Luật Hợp tác xuất khẩu, Luật được sửa đổi ba lần vào năm 1996, năm 1999 và năm 2000.
Thực tiễn quy định về quản lý ngoại thương của các nước đều quy định thống nhất điều chỉnh các vấn đề mang tính nguyên tắc về cơ quan quản lý nhà nước, nội dung quản lý nhà nước, các công cụ, biện pháp quản lý ngoại thương, xúc tiến ngoại thương,… và dẫn chiếu đến các văn bản hiện hành về các vấn đề có liên quan hoặc ủy quyền cấp dưới ban hành quy định cụ thể. Dưới đây, báo cáo sẽ tập trung tìm hiểu việc điều chỉnh hoạt động ngoại thương của các nước theo từng nội dung vấn đề.

1.1. Về Phạm vi điều chỉnh
Về phạm vi điều chỉnh đa số các nước đều quy định rõ trong Luật, có Luật được thể hiện thành một điều khoản riêng, có Luật không quy định thành điều khoản cụ thể nhưng nội dung quy định của Luật cũng đã được thể hiện. Phạm vi điều chỉnh hoạt động ngoại thương của tất cả các nước được nghiên cứu chủ yếu là các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc hoạt động liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cụ thể như sau:

Trung Quốc: quy định nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa, công nghệ và thương mại dịch vụ quốc tế;
Đài Loan: quy định hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa và các vấn đề liên quan;

Hàn Quốc: quy định việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa và những hàng hóa vô hình dưới hình thức điện tử;

Mexico: điều chỉnh và thúc đẩy ngoại thương, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực của quốc gia, phù hợp với tiến trình hội nhập của Mexico vào nền kinh tế quốc tế và góp phần hướng tới việc cải thiện các phúc lợi của người Mexico;

Thái Lan: quy định việc kiểm soát xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.
1. 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của Luật ngoại thương được quy định tương ứng với khái niệm ngoại thương mà bản thân luật đã xác định. Tuy nhiên, luật ở mỗi nước lại sử dụng những cụm từ khác nhau để đề cập đến bất kỳ một pháp nhân hay tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động ngoại thương nhưng tựu chung lại, những quy định của các luật này thường được áp dụng cho các chủ thể gồm cá nhân, pháp nhân hay các tổ chức khác trực tiếp hay gián tiếp thực hiện một phần hay toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu, có những Luật quy định để trở thành một chủ thể chịu sự điều chỉnh của luật Ngoại thương, các đối tượng tham gia vào hoạt động ngoại thương phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký theo quy định cụ thể của các nước được thể hiện như sau:
Trung Quốc: Bất kỳ một pháp nhân, tổ chức khác hay các cá nhân mà thực hiện việc đăng ký thương mại và sản xuất hay thực hiện những thủ tục khác để hoạt động kinh doanh và được tham gia vào các hoạt động ngoại thương theo quy định của luật ngoại thương hiện hành, các luật và quy định khác có liên quan

Đài Loan: Một công ty (a firm) đăng ký theo quy định của luật này để tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu hoặc một công ty mặc dù không tham gia hoạt động xuất nhập khẩu như hoạt động chính thức của mình nhưng có hoạt động xuất nhập khẩu các hàng hóa cụ thể

Hàn Quốc: Bất kỳ người nào ủy thác tất cả hay một phần việc xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa... cho những người khác hoặc những người tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu như là nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu; hay người được ủy thác bởi một nhà nhập khẩu hay xuất khẩu nước ngoài
Mexico: Các quy định của luật này là một vấn đề chính sách công và được áp dụng trên khắp Cộng hòa, mà không ảnh hưởng đến các quy định của điều ước quốc tế hoặc các thoả thuận mà Mexico là thành viên
Việc quy định về đối tượng điều chỉnh như trên cho thấy không có sự phân biệt về yếu tố quốc tịch đối với các thành phần có yếu tố nước ngoài tham gia vào hoạt động ngoại thương. Điều này phù hợp với nguyên tắc tự do và công bằng đã được xác định trong bản thân luật cũng như phù hợp với xu hướng hội nhập và mở cửa kinh tế hiện nay.
1.3. Nguyên tắc quản lý ngoại thương

Các nguyên tắc trong hoạt động ngoại thương được định hình rõ ràng trong từng điều khoản của Luật Ngoại thương các nước như Trung Quốc, Đài Loan,… và những nguyên tắc này có thể được quy định trực tiếp ngay từ những quy định chung và/hoặc thể hiện tinh thần trong những quy định xuyên suốt của luật. 

Việc điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động quản lý hoạt động xuất nhập khẩu trong Luật ngoại thương luôn tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định đã được xác định trong Luật. Các nguyên tắc chủ đạo được thể hiện bao gồm: (i) nguyên tắc tự do và công bằng (ii) nguyên tắc thống nhất (iii) nguyên tắc khuyến khích (iv) nguyên tắc bình đẳng có đi có lại (v) nguyên tắc xuất khẩu, nhập khẩu (vi) nguyên tắc đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia. Nguyên tắc cụ thể của mỗi nước được quy định như sau:
Trung Quốc: Nhà nước thực hiện một hệ thống thống nhất về ngoại thương, khuyến khích sự phát triển của hoạt động ngoại thương và duy trì một trật tự công bằng và tự do về ngoại thương;

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH) căn cứ vào nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, thúc đẩy và phát triển quan hệ thương mại với các nước và khu vực khác, ký kết hoặc tham gia vào các hiệp định kinh tế thương mại khu vực như hiệp định đồng minh thuế quan, hiệp định khu mậu dịch tự do..., tham gia vào các tổ chức kinh tế khu vực;

Nước CHNDTH căn cứ vào những điều ước, hiệp định quốc tế đã ký kết hoặc tham gia dành ưu đãi cho các nước ký kết đãi ngộ tối huệ quốc, đãi ngộ quốc gia cho bên tham gia, hoặc căn cứ vào nguyên tắc ưu đãi lẫn nhau, đối đẳng dành các đãi ngộ như đãi ngộ tối huệ quốc, đãi ngộ quốc gia... cho đối phương;
Bất cứ quốc gia hoặc khu vực nào áp dụng những biện pháp ngăn cản, hạn chế hoặc những biện pháp tương tự khác mang tính chất không công bằng đối với nước CHNDTH, nước CHNDTH có thể căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra những biện pháp tương ứng đối với quốc gia hoặc khu vực đó;

Nhà nước cho phép xuất nhập khẩu hàng hóa và công nghệ tự do trừ những loại mà pháp luật cấm;

Nhà kinh doanh ngoại thương hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá hoặc xuất nhập khẩu kỹ thuật, phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện hoặc các bộ phận được uỷ thác, trừ những lĩnh vực mà pháp luật, quy định hành chính và cơ quan chủ quản ngoại thương của Quốc vụ viện quy định không cần phải đăng ký. 

Nhà kinh doanh ngoại thương chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định, thì Hải quan sẽ không làm thủ tục khai báo, kiểm tra, giải phóng đối với hàng xuất nhập khẩu
Đài Loan: Quy định nguyên tắc quản lý cụ thể mở rộng hoạt động ngoại thương và duy trì một trật tự thương mại uy tín để tăng cường lợi ích kinh tế của đất nước trong tinh thần tự do hóa quốc tế và trên nguyên tắc công bằng và có đi có lại, bên cạnh đó, còn có quy định để được coi như là một nhà xuất khẩu, nhập khẩu và có thể tham gia vào kinh doanh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh thì công ty hoặc doanh nghiệp phải đăng ký với Cục Ngoại thương.
Hàn Quốc: Ngoại thương sẽ được dựa trên các nguyên tắc thương mại tự do và công bằng phù hợp với điều ước quốc tế liên quan đến thương mại đã được ký kết và được ban hành theo Hiến pháp và các thông lệ quốc tế được áp dụng;
Khi có hạn chế ngoại thương theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế hoặc các thông lệ quốc tế thì Chính phủ chỉ áp dụng các hạn chế này với giới hạn tối thiểu cần thiết để đạt được các mục đích hạn chế đó;
Xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá theo quy định của Luật này sẽ được thực hiện một cách tự do và thương nhân thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu phải có trách nhiệm để duy trì một trật tự thương mại tự do.
1.4. Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại thương

Luật ngoại thương của các nước đều xác định một nguyên tắc là tự do xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng luôn có những ngoại lệ mà nhà nước không áp dụng nguyên tắc này để đảm bảo lợi ích kinh tế, xã hội, lợi ích của nhà nước. Đối với các đối tượng được tự do xuất nhập khẩu, việc quản lý thường thông qua hệ thống cấp phép tự động 
. Việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế, xã hội, lợi ích của nhà nước thường thông qua các công cụ cấm, hạn chế hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc hạn chế hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện bằng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan, các biện pháp điều tiết khác như cấp phép, hạn ngạch, quy tắc xuất xứ. Việc áp dụng quy tắc xuất xứ thường được xác định theo các hiệp định thương mại mà các nước đã ký kết hoặc gia nhập. 

Các luật thường chỉ xác định nguyên tắc được áp dụng các công cụ và dẫn chiếu đến trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành đối với việc ban hành các quy định xác định các loại hàng hóa thuộc danh mục áp dụng các công cụ quản lý này; hướng dẫn trình tự, thủ tục áp dụng các công cụ. Một số công cụ đã được điều chỉnh hoàn thiện bởi một luật riêng hoặc các quy định khác thì luật ngoại thương chỉ mang tính dẫn chiếu như ở Trung Quốc việc áp thuế chống bán phá giá đã có luật chống bán phá giá, luật Ngoại thương chỉ quy định nguyên tắc bị áp thuế chống bán phá giá, quyền tiến hành điều tra để quyết định việc áp thuế chống bán phá giá…

Các quy định về việc xuất nhập khẩu các mặt hàng đặc biệt bao gồm các mặt hàng có ảnh hưởng đến việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế cũng như an ninh quốc gia, các mặt hàng thuộc độc quyền của nhà nước, ngoài ra còn có một số mặt hàng khác tùy thuộc vào tình hình và đặc trưng của từng nước như ở Hàn quốc là nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thô hoặc các thiết bị để thu ngoại tệ 
Quy định cụ thể của các nước được thể hiện như sau:

Trung Quốc: Cho phép xuất nhập khẩu tự do hàng hoá và công nghệ, ngoại trừ những loại hàng hóa có quy định riêng.
Có thể theo dõi hoạt động xuất nhập và khi cần thiết có thể sử dụng các giấy phép xuất nhập khẩu tự động cho một vài loại hàng hóa xác định. Danh sách các hàng hóa được cung cấp bởi cơ quan quản lý. Hàng hóa cần giấy phép tự động mà không được cơ quan chức năng đồng ý thì hàng hóa không được thông quan.

Xuất nhập khẩu các công nghệ thuộc phạm vi xuất nhập khẩu tự do cũng cần phải làm thủ tục đăng ký hồ sơ với cơ quan chủ quản ngoại thương hoặc các cơ quan được ủy quyền.
Nhà nước có thể cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu những hàng hóa và công nghệ có liên quan căn cứ vào một số nguyên nhân như bảo vệ an ninh quốc gia, lợi ích xã hội; bảo vệ an toàn sức khỏe của con người, bảo vệ sức khỏe của động vật, thực vật, bảo vệ môi trường; hoạt động xuất nhập khẩu vàng, bạc; nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước thiếu hụt hoặc khan hiếm; xuất khẩu đến các nước, vùng lãnh thổ mà số lượng có hạn; trật tự kinh doanh xuất khẩu xuất hiện sự hỗn loạn nghiêm trọng; nhằm xây dựng hoặc đẩy nhanh xây dựng những ngành sản xuất đặc biệt trong nước; những sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, dưới bất cứ hình thức nào; nhằm bảo đảm vai trò tiền tệ quốc tế của Nhà nước và cân bằng thanh toán quốc tế; căn cứ vào những quy định của các điều ước, hiệp định quốc tế mà Trung Quốc ký kết hoặc tham gia và căn cứ vào những quy định của pháp luật, quy định hành chính, cần những sự hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu khác.
Đài Loan: Để tham gia vào hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu các Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
Các doanh nghiệp đạt chỉ tiêu xuất nhập khẩu được thưởng. Quy chế giải thưởng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được tự do, tuy nhiên, chúng có thể bị hạn chế theo các yêu cầu của Điều ước quốc tế, Hiệp định thương mại, an ninh quốc phòng, văn hóa, xã hội, vệ sinh môi trường và bảo vệ sinh thái;
Hàng hóa hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu được công bố trong công khai bởi cơ quan có thẩm quyền sau khi tham khảo ý kiến ​​với các cơ quan chính phủ có liên quan;
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của các tổ chức quân sự được thực hiện theo quy định riêng do Bộ Nội vụ kinh tế phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành, trong đó bao gồm cả các số liệu thống kê xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa này.
Đối với hàng hóa công nghệ cao: để đảm bảo an ninh quốc gia, thực hiện điều ước, hiệp định quốc tế và tăng cường quy định xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa này phải xin phép và được thực hiện theo quy định sau:

(i) không xuất khẩu nếu không được sự đồng ý của cơ quan cấp phép;

(ii) trường hợp giấy phép nhập khẩu được cấp, không có sự thay đổi của nhà nhập khẩu hoặc chuyển giao cho bất kỳ nước thứ ba hoặc trong khu vực mà không có phép của cơ quan cấp phép;
(iii) mục đích sử dụng phải được khai báo trung thực, không thay đổi nếu không có phép của cơ quan cấp phép.

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán thương mại hoặc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế, cơ quan có thẩm quyền có thể quy định về hạn ngạch, phí bảo hiểm hoặc yêu cầu về số lượng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa hoặc các biện pháp liên quan khác.
Hạn ngạch được phân bổ thông qua thủ tục đấu thầu hoặc phân bổ bằng cách thu lệ phí hành chính.
Khi xuất khẩu, nhập khẩu theo hạn ngạch người xuất khẩu, nhập khẩu không được tham gia vào một số hành vi nhất định như giả mạo hoặc thay đổi các tài liệu liên quan đến hạn ngạch; chuyển giao bất hợp pháp; sử dụng không đúng chỉ tiêu, gây lối loạn trật tự thương mại, vi phạm thỏa thuận/điều ước quốc tế; không thực hiện các quy định về hạn ngạch; kê khai thông tin không trung thực để sử dụng hạn ngạch; hạn ngạch không được cầm cố hoặc bắt buộc thi hành bản án, không được chuyển giao cho người khác trừ khi có quy định theo pháp luật.
Các phương pháp phân bổ, trình tự, thủ tục thực hiện, số lượng, thời gian hiệu lực của hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu; nghĩa vụ của nhà xuất khẩu, nhập khẩu được cấp hạn ngạch và các quy định về xử lý hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền phù hợp với nhu cầu quản lý của từng loại hàng hóa tương ứng.
Hàng hóa xuất khẩu phải được cấp giấy chứng nhận xuất xứ và phải nộp lệ phí theo quy đinh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hình thức của giấy chứng nhận xuất xứ, tiêu chuẩn phê duyệt xuất xứ, các điều khoản ủy thác hoặc chấm dứt ủy thác, thủ tục thực hiện, số tiền lệ phí, thời gian thực hiện, lưu giữ tài liệu… được quy định bởi cơ quan có thẩm quyền.
Luật quy định một số hành vi không được cấp giấy chứng nhận xuất xứ của cơ quan cấp giấy chứng nhận xuất xứ như cấp giấy chứng nhận xuất xứ không theo trình tự, thủ tục và tiền lệ phí; cấp giấy chứng nhận xuất xứ mà không được ủy thác; không giữ các tài liệu theo quy định, tiết lộ bí mật kinh doanh xuất khẩu và các hành vi khác gây thiệt hại trong nước hoặc gây rối loạn trật tự thương mại.
Hàn Quốc: Hàng hóa có thể bị hạn chế hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu trong một số trường hợp cụ thể như: chiến tranh, thiên tai; theo quy định của điều ước quốc tế và tập quán quốc tế được thừa nhận chung; đối tác thương mại hạn chế hoặc không tuân thủ quy định về tối huệ quốc và đối xử quốc gia; duy trì hòa bình và an ninh quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế; bảo vệ cuộc sống, sức khỏe, an toàn con người và sức khỏe của động vật, thực vật, bảo vệ môi trường và các nguồn lực trong nước.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hạn chế theo quy định của Điều ước quốc tế đã ký kết và các tập quán quốc tế cũng như bảo tồn nguồn tài nguyên sinh khi xuất khẩu, nhập khẩu phải xin phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và năng lượng. Phê duyệt này không áp dụng đối với xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khẩn cấp hoặc hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giản hóa về thủ tục hành chính. 

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể bị hạn chế về giá cả, tiêu chuẩn, chất lượng theo từng mặt hàng nếu xét thấy cần thiết. Việc hạn chế này được thông báo công khai.
Mexico: Luật quy định các biện pháp hạn chế ngoại thương bao gồm biện pháp thuế quan và phi thuế quan:
Biện pháp thuế quan: các mức thuế được quy định trong quy trình xuất khẩu và chi phí nhập khẩu có thể được tính theo giá trị quảng cáo, tỷ lệ phần trăm giá trị hải quan của hàng hóa; tiền tệ trên một đơn vị đo lường và có thể kết hợp cả hai loại này.
Mức thuế có thể được hình thành theo các hình thức như theo hạn ngạch thuế quan; thuế quan theo mùa (các mức thuế riêng biệt được thành lập trong thời gian khác nhau trong năm) hoặc theo đề nghị của chi nhánh điều hành.
Biện pháp phi thuế quan được quy định để điều chỉnh việc hạn chế xuất khẩu hàng hóa, có thể được thành lập trong các trường hợp: đảm bảo cung cầu hàng hóa tiêu dùng và sản xuất trong nước hoặc để điều chỉnh, kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo trong nước; phù hợp với các quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế; những mặt hàng bị cấm theo Hiến pháp; động vật, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc bị đe dọa cần được bảo vệ; tài sản có giá trị lịch sử, nghệ thuật, khảo cổ cần được bảo quản, các trường hợp khác không được quy định nhưng liên quan đến an ninh quốc phòng, y tế cộng đồng, sức khỏe động vật, thực vật hoặc môi trường sinh thái.
Biện pháp phi thuế quan nhằm điều chỉnh hạn chế nhập khẩu, lưu thông và quá cảnh hàng hóa, có thể được thành lập trong các trường hợp: khắc phục sự mất cân bằng về thanh toán quốc tế; để điều chỉnh hoạt động nhập khẩu những hàng hóa đã qua sử dụng, phế liệu hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với những hàng hóa này ở những thị trường lớn; theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế; để ngăn chặn sự cạnh tranh của hàng hóa trong nước theo các điều kiện liên quan đến hoạt động không công bằng; các trường hợp các không được quy định nhưng liên quan đến an ninh quốc phòng, y tế cộng đồng, sức khỏe động vật, thực vật hoặc môi trường sinh thái.
Trước khi ban hành các biện pháp phi thuế quan áp dụng đối với việc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông và quá cảnh hàng hóa cơ quan có thẩm quyền ban hành phải đệ trình lên Ủy ban cho ý kiến và các biện pháp này phải được thông báo công khai. Trong trường hợp khẩn cấp cơ quan có thẩm quyền có thể ban hành các biện pháp phi thuế quan áp dụng việc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông và quá cảnh hàng hóa không cần phải xin ý kiến của Ủy ban, tuy nhiên, thời gian hiệu lực của biện pháp hạn chế này tối đa là 20 ngày kể từ ngày ban hành.
Các biện pháp phi thuế quan sẽ bao gồm giấy phép, hạn ngạch, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thuế đối kháng và các phương tiện khác.
Giấy phép: Việc xây dựng các quy định về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu phải phù hợp với các điều kiện bao gồm: phải xin ý kiến của Ủy ban trước khi ban hành; mẫu, thông tin yêu cầu và trình tự thủ tục được công bố công khai trong liên bang; quyết định cấp giấy phép được thực hiện trong thời hạn không quá 15 ngày và giấy phép phải thể hiện được các thủ tục, điều kiện và thời hạn hiệu lực, giá trị, số lượng hoặc khối lượng hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu và bất kỳ yêu cầu thông tin nào khác nếu xét thấy cần thiết.

Hạn ngạch: có thể được quản lý thông qua việc cấp trước giấy phép, các quy định về hạn ngạch như tổng số lượng, khối lượng, giá trị hạn ngạch và các yêu cầu khác về hồ sơ, thủ tục, hiệu lực giấy phép… cũng như việc sửa đổi, bổ sung các quy định này phải có ý kiến của Ủy ban. Hạn ngạch được phân bổ đấu thầu công khai.
Xuất xứ hàng hóa: Xuất xứ hàng hóa được xác định cho các mục đích để thiết lập các ưu đãi thuế quan, thuế đối kháng, hạn ngạch và các biện pháp thích hợp khác. Quy tắc xuất xứ phải được Ủy ban liên bang cho ý kiến và được công bố, các quy định về xuất xứ được xây dựng theo một số quy chuẩn về phân loại, phân nhóm thuế quan theo biểu thuế hài hòa hóa, tỷ lệ, phương pháp tính…
Ấn Độ: 
Luật quy định xuất khẩu, nhập khẩu phải được cấp mã số xuất khẩu, nhập khẩu bởi Cục trưởng Cục ngoại thương hoặc người được ủy quyền cấp.
 Mã số xuất khẩu, nhập khẩu có thể bị đình chỉ  hoặc hủy bỏ nếu vi pháp luật pháp luật về tiêu thụ đặc biệt hoặc hải quan hoặc ngoại hối và các hành vi khác mà pháp luật có quy định; hoặc việc xuất khẩu, nhập khẩu gây phương hại đến quan hệ thương mại của Ấn Độ với bất kỳ nước nào một cách nghiêm trọng hoặc lợi ích của người khác tham gia xuất khẩu, nhập khẩu hoặc gây mất uy tín về tín dụng hoặc hàng hóa của đất nước.
Người đã bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ mã số xuất khẩu, nhập khẩu sẽ không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu bất kỳ hàng hóa nào trừ việc được một cấp giấy phép đặc biệt.

Thái Lan: 
Luật quy định trong trường hợp cần thiết hoặc đảm bảo cho sự ổn định kinh tế, lợi ích xã hội, y tế cộng đồng, an ninh quốc gia, đạo đức tốt, hoặc lợi ích khác của Nhà nước có thể quy định các hàng hóa bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; các hàng hóa thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu có thu phí; quy định chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn, số lượng, khối lượng, kích thước, trọng lượng, giá cả, tên thương mại, nhãn hiệu và xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, chứng chỉ khác theo điều ước quốc tế hoặc tập quán thương mại;... Các quy định này phải được công bố công khai.

Các hàng hóa yêu cầu phải cấp giấy phép trước khi nhập khẩu không được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó, trừ khi Bộ trưởng Bộ Thương mại hoặc người được ủy quyền cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
Việc đăng ký và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Thương mại.
1.5. Điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Trung Quốc:
 Xác định các hành vi vi phạm: Để bảo vệ trật tự trong hoạt động ngoại thương với mục đích tối thượng là đảm bảo lợi ích của nền sản xuất nội địa, Luật Ngoại thương Trung Quốc quy định cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngoại thương như bán phá giá, trợ cấp, gia tăng đột biến hàng nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc gây thiệt hại.
 Điều tra: Cơ quan quản lý ngoại thương của Hội đồng nhà nước có thể điều tra hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước khác để điều tra. Cơ quan điều tra thực hiện điều tra theo quy định của pháp luật và các quy định hành chính có liên quan trong trường hợp cần thiết phải tiến hành điều tra để phục vụ cho mục đích xem xét áp dụng biện pháp cần thiết để hỗ trợ thương mại như: chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ mậu dịch (tự vệ). Ngoài việc xác định phạm vi điều tra và cơ quan điều tra, Luật Ngoại thương Trung Quốc cũng xác định luôn trình tự và thủ tục tiến hành việc điều tra, trên cơ sở phù hợp với các quy định của WTO.

 Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại: Hệ quả của các cuộc điều tra ngoại thương có thể dẫn đến việc áp dụng các biện pháp phòng vệ hay đáp trả trong thương mại như việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, hạn chế nhập khẩu hàng hóa của nước có hành vi vi phạm, thương lượng với các quốc gia thứ ba trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu vào nước thứ ba với giá thấp một cách bất thường gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể tới nền công nghiệp trong nước hoặc cản trở việc hình thành một ngành công nghiệp nội địa.
Đài Loan:
 Xác định các hành vi vi phạm: Giống như Trung Quốc, Luật Ngoại thương Đài Loan cũng xác định các hành vi vi phạm trên cơ sở phù hợp với quy định trong các hiệp định về phòng vệ thương mại của WTO, bao gồm: hành vi bán phá giá, trợ cấp và gia tăng nhập khẩu.
 Điều tra: Để kết luận về các hành vi bán phá giá hay trợ cấp là cơ sở để xem xét áp dụng chế tài theo quy định thì phải trải qua các cuộc điều tra chính thức được thực hiện bởi một cơ quan có thẩm quyền và được khởi sự bởi bản thân cơ quan đó trong phạm vi thực hiện những mục đích đã được luật quy định hoặc từ đơn kiện của cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động ngoại thương hay các tổ chức có liên quan. Bộ Các vấn đề kinh tế sẽ phối hợp với các cơ quan khác của Chính phủ tiến hành điều tra theo quy định riêng của Bộ này ban hành để áp dụng các quy định về hạn chế nhập khẩu.
Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng dệt may, sản phẩm dệt may thì các quy định về điều tra (và áp dụng) biện pháp hạn chế nhập khẩu theo quy định của Hiệp định WTO.
Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại: 
Trong trường hợp các biện pháp phòng vệ được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp đặt các biện pháp phòng vệ với thời hạn không quá 02 năm.
Cơ quan về phòng vệ có thể gia hạn các biện pháp phòng vệ thêm không quá 180 ngày trong các trường hợp sau đây nếu thấy cần thiết: i) Thời hạn áp dụng ban đầu không quá 180 ngày; ii) Qua 1 năm kể từ ngày áp dụng biện pháp hạn chế ban đầu; iii) Biện pháp giảm nhập khẩu không được áp dụng quá 02 lần trong khoảng thời gian 05 năm.
Trong trường hợp Bộ Các vấn đề kinh tế điều tra và xác minh hàng hóa của nước ngoài được trợ giá hoặc bán phá giá vào trong nước thì Bộ Tài chính sẽ có biện pháp áp đặt để chống lại.
Mexico:
 Xác định các hành vi vi phạm: Luật Ngoại thương Mexico quy định các hành vi không lành mạnh trong việc nhập khẩu hàng hóa theo những điều kiện phân biệt đối xử về giá (bán phá giá) hoặc trợ cấp từ phía nước ngoài đối với hàng hóa có xuất xứ từ nước đó nhập khẩu vào thị trường Mexico gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đối với nền sản xuất nội địa.
 Điều tra: Khi xét thấy hàng nhập khẩu có dấu hiệu vi phạm, các cuộc điều tra sẽ được thực hiện theo quy định của Luật để xác định hành vi vi phạm cũng như thiệt hại do các hành vi đó gây ra. Luật đưa ra các căn cứ cụ thể để xác định thiệt hại và đe dọa gây ra thiệt hại tới nền sản xuất như tỷ trọng sản phẩm đó trong tổng sản phẩm quốc dân; khối lượng nhập khẩu các hàng hóa, ảnh hưởng về giá, ảnh hưởng tới những nhà sản xuất nội địa được xem xét trên cơ sở các yếu tố kinh tế như khối lượng sản phẩm, giá bán, thị phần, lợi nhuận và năng suất, việc làm, khả năng thu hút vốn, đầu tư và sự tăng trưởng về sản lượng.
 Áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại: Luật xác định các điều kiện cơ quan quản lý ngoại thương được quyền áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, thủ tục áp dụng và thời hạn áp dụng, việc xem xét lại để áp dụng các biện pháp,... Nguyên tắc áp dụng là trong trường hợp có sự tăng đột biến các sản phẩm nhập khẩu gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nền sản xuất các sản phẩm giống hoặc những sản phẩm cạnh tranh trực tiếp trong nước. Các biện pháp phòng vệ được xác định trong Luật gồm thuế, cấp phép trước, hoặc hạn ngạch tối đa. Biện pháp trả đũa được áp dụng trong trường hợp mà hàng hóa được nhập khẩu có trợ cấp đặc biệt từ nước ngoài hoặc xuất khẩu dưới bất kỳ hình thức nào và gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể tới ngành công nghiệp hiện có hoặc cản trở đáng kể tới việc hình thành ngành công nghiệp nội địa hoặc trong trường hợp được quy định trong các hiệp định hoặc thỏa thuận thương mại hay kinh tế mà các quốc gia đó ký kết hay gia nhập. Trừ các trường hợp đặc biệt, các biện pháp phòng vệ được áp dụng không quá 4 năm. Cơ quan hành chính liên bang có thể cho áp dụng các biện pháp bảo vệ tam thời trong vòng 20 ngày kể từ ngày cơ quan chức năng tiến hành điều tra.
Hàn Quốc:
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng (MCIE) có thể hạn chế số lượng, giá, tiêu chuẩn, vùng lãnh thổ xuất nhập khẩu và chủng loại hàng hóa nếu xét thấy cần thiết để bảo vệ nền sản xuất trong nước trước những hành vi cạnh tranh thương mại không công bằng của hàng nhập khẩu.
Các mặt hàng chiến lược được xem xét hạn chế xuất nhập khẩu thông qua việc cấp phép xuất nhập khẩu.

MCIE có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ đối với các loại hàng dệt may cạnh tranh trực tiếp với các loại hàng hóa tương tự trong nước. Các loại hàng hóa, các nước bị hạn chế và phạm vi hạn chế được thông báo theo quy định của Tổng thống.

1.6. Xúc tiến ngoại thương

Về mặt nguyên tắc, xúc tiến ngoại thương cũng là một biện pháp quản lý, điều hành hoạt động ngoại thương, Luật các nước đều có quy định về biện pháp để xúc tiến ngoại thương và cơ quan thực hiện. Cụ thể Luật các nước quy định như sau:
Trung Quốc: Luật quy định nhà nước xây dựng chiến lược phát triển ngoại thương bao gồm các nội dung: thiết lập và cải tiến cơ chế xúc tiến ngoại thương; thiết lập quỹ phát triển ngoại thương nhằm phòng ngừa rủi ro cho các thành phần tham gia vào hoạt động ngoại thương; khuyến khích ngoại thương qua quỹ tín dụng xuất khẩu, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, hoàn thuế xuất khẩu; xây dựng hệ thống cung cấp thông tin; nghiên cứu thị trường, đầu tư nước ngoài, hợp tác lao động; thiết lập các hiệp hội, các phòng thương mại…
Đài Loan: Luật quy định nhà nước có thể thành lập quỹ xúc tiến thương mại thông qua hải quan thu phí xuất nhập khẩu hàng hóa với mức không quá 0,0425% giá trị hàng hóa. Tỷ lệ cụ thể thu phí đối với các loại hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan có thẩm quền quyết định. Để sử dụng quỹ đúng mục đích Ủy ban quản lý quỹ và xúc tiến ngoại thương được thành lập với số thành viên ủy ban không ít hơn ¼ đến từ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nhà nước có trách nhiệm giúp đỡ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu loại bỏ các rào cản thương mại không công bằng. 

Nhà nước có thể thực hiện các chương trình đặc biệt như: bảo hiểm xuất nhập khẩu, tài chính, phát triển doanh nghiệp vận tải biển,… 

Ngoài ra, còn Luật còn quy định cơ sở để thu phí dịch vụ xúc tiến thương mại là căn cứ trên giá FOB hoặc căn cứ vào giá trị tính thuế, quy định một số trường hợp được hoàn trả phí dịch vụ xúc tiến thương mại như hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị từ chối trong quá trình làm thủ tục hải quan; lệ phí nộp thừa do tính toán sai.
Hàn Quốc Bộ trưởng Bộ công nghiệp, thương mại và năng lượng (MCIE) có thể cung cấp hỗ trợ theo quy định của Tổng thống trong các trường hợp: Các doanh nghiệp hợp tác với các công ty kinh doanh tư vấn, hướng dẫn, quảng cáo ở nước ngoài, triển lãm, tư vấn, đào tạo và văn phòng, với mục đích xúc tiến thương mại; kinh doanh thiết lập, điều hành triển lãm thương mại hoặc trung tâm đào tạo thương mại, hệ thống quản trị khoa học đối với các vấn đề thương mại,…
Xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại hàng năm bao gồm các vấn đề: định hướng cơ bản; phân tích và dự báo điều kiện quốc tế; hợp tác công nghiệp với nước ngoài và kế hoạch đàm phán liên quan; kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu thị trường, hướng dẫn, quảng cáo, triển lãm, tư vấn ở nước ngoài, đào tạo… phục vụ xúc tiến thương mại; chế độ thu thập, phân tích và sử dụng thông tin liên quan đến thương mại…các vấn đề khác do Tổng thống chỉ đạo.
Cung cấp hỗ trợ hợp tác và thông tin thị trường cho các tổ chức, chính quyền địa phương và hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường nước ngoài.
Hỗ trợ hoạt động thương mại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua liên minh các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ngoài ra, Luật còn có quy định riêng về thúc đẩy thương mại điện tử bao gồm việc thiết lập và thực thi các chính sách như: định hướng cơn bản, tự động hóa các công việc thương mại, hợp tác quốc tế, lưa chọn và phân tích thông tin, sử dụng số liệu thống kê, hòa giải và tranh chấp thương mại…
Mexico: Luật quy định các hoạt động xúc xuất khẩu sẽ cố gắng để tận dụng các tiến bộ đạt được trong đàm phán thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho thương mại với nước ngoài và các hoạt động khác được quy định trong luật khác.
Công cụ xúc tiến được xây dựng thông qua chương trình xúc tiến bao gồm cơ sở hạ tầng, hợp tác, đào tạo, tài chính, thuế, quản lý hải quan,…
Luật quy định mục đích của giải thưởng xuất khẩu quốc gia được công nhận trên cơ sở hàng năm, nỗ lực của nhà xuất khẩu và tổ chức hỗ trợ xuất khẩu. Trình tự, cách thức lựa chọn người được giải thưởng và các quy định liên quan được quy định trong Quy chế. 
Thái Lan: Thành lập quỹ xúc tiến thương mại quốc tế hỗ trợ chi phí trong các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế được lấy từ các nguồn thu phí xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, tiền và tài sản nhận được từ Chính phủ hoặc từ các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế và tiền lãi từ Quỹ. Quy định về quản lý, phân bổ chi tiêu Quỹ được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thương mại với sự chấp thuận của Hội đồng Bộ trưởng. 
1.7. Cơ quan quản lý nhà nước, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp hoặc ủy quyền của các cơ quan quản lý nhà nước

Từ thực tiễn quy định của các nước về cơ quan quản lý ngoại thương cho thấy Luật một số nước quy định thành một điều khoản riêng về cơ quan quản lý nhà nước, quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước như Luật Ấn Độ, Mexico, tuy nhiên có những Luật được thể hiện trong các nội dung quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu như Luật của Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.

Quyền và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước thường được thể hiện bao gồm: (i) Quyền thiết lập và ban hành các chính sách hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách về hoạt động ngoại thương (ii) Quyền quy định các biện pháp/công cụ để quản lý hoạt động ngoại thương (iii) quyền và nghĩa vụ điều hành hoạt động ngoại thương (iv) quyền tiến hành điều tra trong hoạt động ngoại thương liên quan đến phòng vệ thương mại (v) Quyền thay mặt nhà nước tham gia vào hoạt động đàm phán thương mại quốc tế (v) quyền thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm…
Bên cạnh đó, Luật một số nước có quy định về cơ chế phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ chế ủy quyền của một số cơ quan quản lý chuyên ngành cho các đơn vị khác (có thể cơ quan nhà nước hoặc tư nhân) thực hiện những nhiệm vụ cụ thể và chịu sự giám sát của cơ quan này như Luật Đài Loan
Trung Quốc: Cơ quan chịu trách nhiệm chính về quản lý các hoạt động liên quan tới ngoại thương ở Trung Quốc là Bộ Thương mại Trung Quốc, theo đó, Luật quy định cơ quan này có các quyền và nghĩa vụ sau
:


- Quy định danh mục hàng hóa và doanh nghiệp thuộc phạm vi thương mại nhà nước;


- Thực hiện việc cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tự động;


- Hạn chế hoặc cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu một số loại hàng hóa nhất định vì lý do an ninh quốc gia, lợi ích công cộng, đạo đức xã hội, bảo vệ sức khỏe con người và động vật, ngăn chặn cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường…;


- Thực hiện việc phân bổ hạn nghạch, hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo trình tự, thủ tục do Chính phủ quy định;


- Giám sát, quản lý việc mở cửa thị trường đối với các dịch vụ thương mại theo các cam kết quốc tế của Trung Quốc;


- Thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới thương mại;


- Thực hiện các biện pháp cần thiết để loại bỏ tác động tiêu cực của những hành vi độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới ngoại thương;


- Chịu trách nhiệm thực thi các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

Đài Loan: Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá theo quy định của Luật này là Bộ Nội vụ kinh tế (MOEA), quyền và nghĩa vụ, cơ chế phối phối hợp hoặc ủy quyển được thể hiện như sau:
- Các cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền đề xuất với Yuan hoặc ban hành lệnh cấm hoặc hạn chế hoạt động ngoại thương với các nước hoặc vùng lãnh thổ cụ thể với điều kiện lệnh cấm hoặc hạn chế được trình lên… Yuan để phê chuẩn với mục đích bảo về an ninh quốc gia. 
- Cơ quan có thẩm quyền có thể tạm thời đình chỉ xuất khẩu, nhập khẩu sang các nước hoặc vùng lãnh thổ cụ thể hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết khác để không xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong một số trường hợp như thảm họa tự nhiên hoặc chiến tranh xảy ra, an ninh quốc gia bị đe dọa, thị trường trong nước hoặc quốc tế bị thiếu hụt nghiêm trong một vật liệu cụ thể hoặc giá cả chúng biến động, mất cân bằng nghiêm trọng hoặc đe dọa về cán cân thanh toán… Việc đình chỉ xuất khẩu, nhập khẩu hoặc dùng các biện pháp cần thiết khác được bãi bỏ hoặc chấm dứt tồn tại bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan khác của chính phủ được chỉ định tham gia đàm phán vào các hiệp ước, thỏa thuận với nước ngoài đối với các vấn đề ngoại thương và được tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan khác phối hợp nếu như các cơ quan chính phủ khác tham gia trong các vấn đề được đàm phán.
- Một tổ chức tư nhân hoặc cơ quan có thẩm quyền có thể đàm phán và tham gia vào thỏa thuận với nước ngoài thay mặt cho chính phủ liên quan đến các vấn đề ngoại thương và có trách nhiệm báo cáo các vấn đề được nhắc đến trong thoả thuận để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trong hoặc trước khi đàm phán, nếu cần cần thiết có thể phối hợp với cơ quan lập pháp và các Bộ, các cơ quan của chính phủ tổ chức buổi điều trần công khai để lấy ý kiến các chuyên gia, các học giả và các doanh nghiệp có liên quan.
Ngoài ra quy định, Cục Ngoại thương (BOFT) là cơ quan trực tiếp thực hiện việc phê duyệt đăng ký tham gia xuất khẩu/ nhập khẩu của công ty hoặc doanh nghiệp, cụ thể như sau:
Cục có quyền vô hiệu hóa hoặc bãi bỏ đăng ký của người xuất khẩu, nhập khẩu.

Cục có thể ủy quyền cho các tổ chức tài chính, các hiệp hội kinh tế hoặc một thương nhân thực hiện: (i) cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; (ii) quản lý hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; (iii) các vấn đề khác liên quan như kiểm tra, đăng ký xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. Các tổ chức tài chính, các hiệp hội kinh tế hoặc một thương nhân được ủy quyền quản lý các vấn đề này phải tuân giám sát của Cục và nếu cần thiết, phải có nghĩa vụ tuân theo Pháp lệnh Yuan để đáp ứng các chất vấn. 
Các nhân viên phải thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề ủy thác là nhiệm vụ chính thức và phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình.
Hàn Quốc: Cơ quan quản lý nhà nước về ngoại thương là Bộ Thương mai, công nghiệp và năng lượng (Ministry of Commerce, Industry and Energy - MCIE), theo đó Bộ trưởng, Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
- Hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu nếu xét thấy cần thiết để thực hiện điều ước quốc tế hoặc tập quán quốc tế và các quy định về bảo tồn nguyên sinh

-  Điều chỉnh giá, số lượng, chất lượng, và các điều khoản giao dịch khác tronh lĩnh vực hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp cần thiết để ký kết hoặc thực hiện thỏa thuận thương mại quốc tế hoặc để ngăn chặn bất kỳ hành vi đe dọa phá vỡ sự cạnh tranh công bằng trong việc xuất khẩu hàng hóa,… 

- Quy định bất kỳ hình thức cụ thể nào của giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc  xuất khẩu, nhập khẩu của những mặt hàng

- Có trách nhiệm xác nhận có hay không có hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu mà không cần phải chờ phê duyệt  đối với hàng hóa cần phê duyệt của Bộ.
- Có trách nhiệm xác nhận miễn trừ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.
- Có trách nhiệm thiết lập một hệ thống khoa học quản lý các vấn đề thương mại như hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử để xuất khẩu, nhập khẩu thương mại hàng hóa có hệ thống và hiệu quả.

- Tổ chức phiên điều trần khi hủy bỏ chỉ định các công ty kinh doanh tổng hợp tìm hiều thị trường nước ngoài. 

- Quyền thanh tra, kiểm tra nếu nếu thấy cần thiết cho việc thi hành Luật này, cho những công chức công thuộc quyền của mình tiến hành điều tra, sổ sách, những tài liệu và vật dụng trong văn phòng, địa điểm kinh doanh, nhà máy hay kho của những người có liên quan.

- Thiết lập kế hoạch xúc tiến thương mại. 
Mexico: Cơ quan thực hiện việc quản lý ngoại thương là Cục Ngoại thương và phát triển công nghiệp, việc quản lý được thông qua các chính sách, công cụ quản lý ngoại thương. Quyền và nghĩa vụ được thực hiện như sau:
- Xây dựng mới, tăng, giảm, hoặc loại bỏ thuế quan ;

- Điều chỉnh, hạn chế, hoặc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, hoặc quá cảnh hàng hoá;
- Thông qua các công cụ để điều chỉnh hoặc hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá hoặc hạn chế lưu thông hoặc quá cảnh qua lãnh thổ hàng hóa nước ngoài;
- Tiến hành các cuộc đàm phán thương mại quốc tế;

- Phối hợp với các cơ quan liên bang và các tổ chức chính phủ nhà nước trong hoạt động xúc tiến ngoại thương và phối hợp khu vực tư nhân để thực hiện hoạt động này.

Ngoài ra, Luật quy định Cục Ngoại thương có trách nhiệm, quyền hạn sau:

- Kiểm tra kế hoạch và đề nghị bổ sung, sửa đổi các quy định thuế cho các chi nhánh điều hành;
- Thực hiện phán quyết về điều tra đối với các biện pháp phòng ngừa, cũng như đề xuất các biện pháp để các chi nhánh điều hành là kết quả điều tra;
- Kiểm tra, lập kế hoạch, thành lập và sửa đổi quy định về các biện pháp phi thuế quan và hạn chế xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông và quá cảnh hàng hoá;
- Thiết lập các quy tắc xuất xứ;

- Cấp giấy phép và giao hạn ngạch nhập khẩu, xuất khẩu;
- Thiết lập các yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ; 
- Thực hiện phán quyết về điều tra thương mại quốc tế không công bằng, và quyết định các nhiệm vụ đối kháng;

- Tư vấn cho các nhà xuất khẩu Mexico tham gia trong việc điều tra thương mại quốc tế không công bằng và các biện pháp phòng ngừa;
- Phối hợp với các cơ quan thích hợp đàm phán thương mại quốc tế;

- Ban hành các quy tắc hành chính phù hợp với các điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận thương mại mà Mexico là thành viên;
- Thiết lập cơ chế xúc tiến xuất khẩu;
- Việc giao nhiệm vụ cho người khác thực hiện phải theo quy định của luật và các quy định pháp luật khác.
Ấn Độ: Cơ quan quản lý về hoạt động ngoại thương của Ấn Độ là Tổng Cục Ngoại thương mại trực thuộc Bộ Công nghiệp và Thương mại Ấn Độ. Tuy nhiên, các liên quan đến xây dựng, ban hành chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa do Chính phủ quy định, cụ thể như sau:

- Ban hành các quy định nhằm phát triển và điều chỉnh ngoại thương bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu và tăng xuất khẩu.

- Ban hành các quy định cấm, hạn chế trong mọi trường hợp hoặc từng trường hợp cụ thể và tùy thuộc vào những ngoại lệ nếu có và có thể được thực hiện bằng việc đăng ký nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hoá.
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách xuất khẩu, nhập khẩu ;

- Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Ngoại thương để tham mưu cho Chính phủ Trung ương trong việc xây dựng của Chính sách xuất khẩu, nhập khẩu và phải chịu trách nhiệm thực hiện chính sách đó;
Tổng cục ngoại thương có chức năng, nhiệm vụ như sau:
- Quyền cấp đăng ký hoạt động ngoại thương như cấp mới, gia hạn giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
- Quyền khám xét và bắt giữ, tịch thu hàng hóa và phương tiện vận chuyển còn bao và cả quyền xét xử đối với những khiếu nại, kháng cáo của các cá nhân về các quyết định được ban hành bởi các cơ quan quản lý theo quy định của luật ngoại thương

Tổng cục ngoại thương có chức năng, nhiệm vụ như sau:
- Quản lý, phát triển và xúc tiến hoạt động thương mại nội địa cũng như quốc tế 
Thái Lan: cơ quan chịu trách nhiệm chính trong hoạt động quản lý ngoại thương là Bộ Thương mại,  bên cạnh Bộ Thương mại, còn có Ủy ban Ngoại thương (FTC) được thành lập để hỗ trợ Bộ Thương mại trong việc quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Quyền và nghĩa vụ được thể hiện như sau:

- Quy định cụ thể các hàng hóa bị cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;

- Xác định chủng loại, chất lượng, tiêu chuẩn, số lượng, khối lượng, kích thước, trọng lượng, giá cả, tên thương mại, nhãn hiệu và xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

- Quy định các hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng, chứng chỉ khác theo điều ước quốc tế hoặc tập quán thương mại;
- Quy định các vấn đề khác liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật.
- Quy định mức phụ thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm cả việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định này.
- Cấp hoặc ủy quyền cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;

- Quản lý Quỹ xúc tiến thương mại

- Thực hiện việc điều tra việc phá giá và tổn thất;


- Ủy ban ngoại thương thực hiện một số nhiệm vụ sau:


- Tự xây dựng quy chế hoạt động của FTC để trình Bộ Thương mại thông qua;


- Thực hiện các nghiên cứu, phân tích liên quan tới thương mại quốc tế và đề xuất các dự án, kế hoạch, biện pháp phát triển thương mại quốc tế lên Bộ trưởng Bộ Thương mại;


- Kiến nghị hoặc góp ý với Bộ trưởng Bộ Thương mại trong việc thực thi các quy định của Luật Xuất nhập khẩu hàng hóa 1979.
2. Hệ thống pháp luật quản lý ngoại thương của nước không có Luật Ngoại thương
2.1. Hệ thống pháp luật Mỹ

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định quyền quản lý hoạt động ngoại thương và thu thuế xuất nhập khẩu thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước liên bang, do vậy các hoạt động ngoại thương chịu sự điều tiết trực tiếp và chủ yếu của hệ thống luật liên bang. Vai trò Quốc hội quản lý hoạt động ngoại thương thông qua việc ban hành và giám sát thi hành các luật thương mại và quyết định việc thu thuế xuất nhập khẩu. Quốc hội trong nhiều trách nhiệm thuộc lĩnh vực này có thể ủy quyền cho cơ quan hành pháp. Các cơ quan hành pháp có trách nhiệm tham vấn thường xuyên với các ủy ban có liên quan của Quốc hội và các nhóm cố vấn của khu vực tư nhân. 

Các nguồn điều chỉnh hoạt động ngoại thương chủ yếu cung cấp các công cụ để bảo vệ hoạt động ngoại thương lành mạnh và không ảnh hưởng tới sản xuất trong nước. Điều này xuất phát từ thực tiễn Hoa Kỳ là nước có nền kinh tế lớn nhất và có sức cạnh tranh nhất trên thế giới. Thị trường Hoa Kỳ là thị trường khổng lồ và hấp dẫn đối với tất cả các doanh nghiệp từ các quốc gia khác nhau, Hoa kỳ có quan hệ buôn bán với 230 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với tiềm lực kinh tế và tính cạnh tranh của một thị trường đa quốc gia, kinh tế Hoa kỳ luôn phải tính đến việc bảo vệ nền sản xuất trong nước. Các công cụ bảo vệ ngoại thương của Hoa kỳ chủ yếu bao gồm: 

- Các công cụ bồi thường thương mại: được quy định trong các luật bồi thường thương mại gồm Luật chống bán phá giá, luật chống trợ giá, Điều 201 Luật Thương mại năm 1974 về các hành động tự vệ. Điều 337 Luật Thuế quan năm 1930 về chống cạnh tranh không công bằng và vi phạm quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ; Điều 301 luật thương mại năm 1974 về tiếp cận thị trường. Các luật này quy định về điều kiện và thủ tục để được áp dụng các quy định chống bán phá giá - một công cụ để chống lại sự cạnh tranh không công bằng dưới hình thức bán phá giá của hàng nhập khẩu với hàng sản xuất trong nước. 

- Các công cụ hạn chế nhập khẩu 

+ Thuế quan: Biểu thuế nhập khẩu HTS hiện hành của Hoa Kỳ được quy định trong Luật Thương mại và Cạnh tranh Omnibus năm 1989. Các mức thuế nhập khẩu có thể thay đổi và được công bố hàng năm gồm ba loại thuế tối huệ quốc, thuế phi tối huệ quốc và thuế ưu đãi với nhiều cách tính thuế khác nhau

+ Công cụ phi thuế quan:


Hạn ngạch được áp dụng với một số mặt hàng như nông sản và dệt may (Mục 204 của Luật Nông nghiệp Hoa kỳ năm 1956), hạn ngạch thuế quan đối đường, thịt.

 
Áp dụng các hàng rào kĩ thuật: áp dụng các hàng rào kĩ thuật với các sản phẩm rau quả. (Quyền áp dụng thuộc về Bộ Nông nghiệp (Luật Lương thực, Nông nghiệp, Bảo tồn và Thương mại năm 1990); thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm (Luật về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm – Food, Drug and Cosmetic Act), Luật kiểm soát thuốc trừ sâu môi trường, Luật kiểm soát chất độc.

Áp dụng các công cụ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm khuyết tật và có ảnh hưởng tới sự an toàn của người tiêu dùng gồm Luật về trách nhiệm sản phẩm (Products Libilty Law) đưa ra quy định hàng hóa sản xuất ở nước ngoài bị phát hiện có khuyết tật có khả năng, Luật an toàn sản phẩm tiêu dùng (Comsumer product safety act - CPSC) hình thức chủ yếu để trừng phạt việc không tuân thủ các quy định CPSC là từ chối không cho nhập hàng vào Hoa Kỳ, thậm chí có thể bắt giữ hoặc cảnh báo sản phẩm nếu sản phẩm đó được coi là có thể gây nguy hiểm, Luật liên bang về các chất nguy hiểm.

Hạn chế nhập khẩu theo các luật môi trường: Luật Bảo vệ động vật biển có vú, Luật bảo tồn cá heo quốc tế,  quy định cấm nhập khẩu các loài động vật được quy định trong các luật trên được đánh bắt bằng các kỹ thuật ảnh hưởng đến sự tồn tại hoặc sinh sôi của chúng, 


- Các quyền tự vệ (Safeguard): 


Được quy định tại Mục 201 – 204 của Luật Thương mại năm 1974, được sửa đổi tại Mục 1401 của Luật Thương mại và Cạnh tranh Omibus năm 1988 và các Mục 301 – 304 của Luật về các hiệp định vòng đàm phán Uruguay.
 Nội dung quy định về cơ sở, quyền và trình tự cho Tổng thống có thể tiến hành một số biện pháp bao gồm tăng thuế nhập khẩu, áp đặt thuế hạn ngạch, hạn chế số lượng, các biện pháp điều chỉnh, hoặc kết hợp các biện pháp trên nhằm hỗ trợ một ngành sản xuất nào đó trong nước đã và đang bị thiệt hại nghiêm trọng do hàng nhập khẩu với khối lượng lớn gây nên. Quyền này có thể sử dụng ngay cả khi hàng nhập khẩu được coi là không bán phá giá. Những biện pháp có thể được Tổng thống áp dụng khi cơ quan điều tra đưa ra kết luận có thiệt hại. Trong quá trình điều tra, Tổng thống cũng có thể được cơ quan điều tra khuyến nghị áp dụng các biện pháp cứu trợ tạm thời khi có tình trạng khẩn cấp như bắt buộc ngừng nhập khẩu và bán các sản phẩm nhập khẩu. Tổng thống phải báo cáo với Quốc hội về quyết định của mình. Ngoài ra quyền này còn được thể hiện tại Mục 406 Luật Thương mại năm 1974 như được sửa đổi trong luật Thương mại và cạnh tranh Omnibus năm 1988 quy định cho phép quyền của Tổng thống có thể áp dụng những biện pháp hạn chế nhập khẩu từ các nước cộng sản nếu xét thấy nhập khẩu từ những nước này gây rối thị trường. Điều này áp dụng với bất kỳ nước cộng sản nào bất kể nước đó đã hoặc đang hưởng đối xử tối huệ quốc hay không. Các quy định này về cơ bản tương tự với quy định tại Mục 201 – 204 của Luật Thương mại năm 1974 nhưng mức độ gây thiệt hại thấp hơn và trình tự xử lý hạn chế nhập khẩu nhanh hơn, và điều tra tập trung vào nhập khẩu từ một nước cụ thể




Mục 301 – 310 về tiếp cận thị trường (thực hiện các quyền của Hoa Kỳ theo các Hiệp định thương mại và phản ứng với một số hành vi của nước ngoài) quy định quyền và trình tự thực thi các quyền của Hoa kỳ theo các hiệp định thương mại để phản ứng với một số tập quán thương mại không công bằng của nước ngoài trái với hoặc phủ nhận các lợi ích của Hoa kỳ được quy định trong các hiệp định thương mại 

+ Hạn chế nhập khẩu vì lý do an ninh quốc phòng: Mục 232 của Luật Phát triển thương mại năm 1962.
+ Hạn chế nhập khẩu để cân bằng cán cân thanh tóan: Mục 122 Luật Thương mại năm 1974.
- Chống cạnh tranh không công bằng: Mục 337 của Luật Thuế quan năm 1930 các hình thức cạnh tranh không công bằng trong nhập khẩu và bán hàng ở Hoa Kỳ, có liên quan đến cả việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các biện pháp, trình tự và thủ tục áp dụng các biện pháp để xử lý các hành vi trên. Các biện pháp được áp dụng có thể là ngừng và chấm dứt nhưng hoạt động kinh doanh không công bằng, phạt tiền, tịch thu hoặc thậm chí áp dụng các lệnh cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn không cho bên vi phạm nhập khẩu những sản phẩm vi phạm vào Hoa Kỳ 

Như vậy, có thể thấy những quy định quản lý ngoại thương chủ yếu cung cấp các công cụ bảo vệ ngoại thương. Các công cụ này được quy định trong luật về điều kiện, thủ tục thực hiện, Ngoại thương là một bộ phận quy định của luật Thương mại. Nội dung mà Luật thương mại quy định quản lý ngoại thương.
2.2 Hệ thống pháp luật Liên minh châu âu

Liên minh châu Âu điều tiết hoạt động thương mại với các nước ngoài khối bằng chính sách thương mại chung được áp dụng cho toàn khối. Chính sách thương mại chung này bao trùm các lĩnh vực: điều chỉnh thuế suất, áp dụng thuế, đàm phán hiệp định thương mại, các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như việc áp dụng các biện pháp thống nhất liên quan đến tự do hóa, chính sách xuất khẩu và các biện pháp phòng vệ thương mại như chống bán phá giá và trợ cấp.
 Thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm về thương mại hoàn toàn thuộc về Nghị viện châu Âu (European Parliament) và Hội đồng châu Âu (European Council), còn các nước thành viên không có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Thẩm quyền ban hành chính sách chung về thương mại cho toàn khối được quy định tại Điều 207 Hiệp ước Lisbon về hoạt động của Liên minh Châu Âu.

Nhìn chung, các quy định về quản lý hoạt động ngoại thương của EU không nằm trong một văn bản luật duy nhất mà có thể chia thành các nhóm văn bản điều chỉnh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phòng vệ thương mại.
- Cơ chế quản lý hàng hóa xuất khẩu:

Quy định chung về xuất khẩu của EU được nêu trong Quyết định số 1061/2009 của Hội đồng châu Âu quy định các nguyên tắc chung về xuất khẩu, theo đó, hàng hóa xuất khẩu từ EU đi các nước không phải chịu các biện pháp hạn chế số lượng. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp thì có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ mang tính hạn chế số lượng xuất khẩu để ngăn chặn hoặc khắc phục tình trạng thiếu hụt các sản phẩm thiết yếu. Quyết định quy định cơ chế và trình tự thủ tục để các cơ quan của EU áp dụng các biện pháp bảo vệ đó. Tuy nhiên, Quyết định không hạn chế việc các quốc gia thành viên áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng xuất khẩu vì lý do đạo đức xã hội, chính sách công, an ninh công cộng, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người và động thực vật, bảo vệ tài sản quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hay khảo cổ hoặc để bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp hoặc thương mại.

Bên cạnh đó, EU còn có một số quy định riêng về hoạt động xuất khẩu đối với một số mặt hàng như hàng hóa có thể sử dụng cho nhiều mục đích (dual use items), các sản phẩm văn hóa (cultural products) hay cấm mua bán dụng cụ tra tấn, v.v.

- Cơ chế quản lý hàng hóa nhập khẩu:
Quy định chung về quản lý hàng hóa nhập khẩu vào EU được thể hiện tại 2 Quyết định số 260/2009 về các quy định chung về hàng hóa nhập khẩu và Quyết định số 625/2009 về các quy định chung về hàng hóa nhập khẩu từ một số nước thứ ba. Về cơ bản, các Quyết định trên quy định nguyên tắc hàng hóa vào EU được tự do nhập khẩu và không phải chịu các biện pháp hạn chế số lượng. Đồng thời, các quyết định trên còn quy định về cơ chế và trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp giám sát hoặc biện pháp tự vệ trong trường hợp có sự gia tăng số lượng hoặc giá trị hàng hóa nhập khẩu gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho các nhà sản xuất ở EU. 

Bên cạnh các quy định chung này, EU còn có quyết định về trình tự thủ tục quản lý các biện pháp hạn chế số lượng. 

- Các quy định về phòng vệ thương mại:
EU có một hệ thống văn bản rất chặt chẽ về các biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống hàng rào thương mại. 

Quy định về chống bán phá giá của EU được thể hiện tại Luật số 1125/2009 về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu từ các nsước ngoài EU.
 Luật này chuyển hóa các quy định tại Hiệp định về chống bán phá giá của WTO, đặt ra các quy định về nguyên tắc tính mức độ phá giá, quy trình thủ tục khởi xướng và tiến hành điều tra, việc áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, rà soát, v.v. 

Quy định về chống trợ cấp của EU được thể hiện tại Luật số 597/2009 về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu từ các nước ngoài EU. Cũng tương tự như các quy định về chống bán phá giá, luật này chuyển hóa các quy định tại Hiệp định về chống trợ cấp của WTO, các quy định trong Luật về trình tự thủ tục khởi xướng và tiến hành điều tra, áp dụng các biện pháp chống trợ cấp, v.v. tương tự như Luật về chống bán phá giá nêu trên.

Một điểm đặc biệt của hệ thống các quy định về ngoại thương của EU là Luật về chống các hàng rào thương mại (Luật số 3286/94 và các luật sửa đổi).
 Luật được áp dụng không chỉ đối với hàng hóa mà cả với một số loại dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ được cung cấp qua biên giới. Luật này quy định trình tự thủ tục để các thương nhân hoặc chính phủ các nước thành viên EU có thể yêu cầu các cơ quan của EU tiến hành điều tra và áp dụng các biện pháp phù hợp để chống các hàng rào thương mại mà một nước ngoài EU áp dụng không phù hợp với các quy định quốc tế và gây thiệt hại hoặc tác động bất lợi cho thương mại của các nước EU. Căn cứ trên kết quả điều tra, Luật cho phép áp dụng các biện pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho EU, bao gồm: đình chỉ các ưu đãi theo các thỏa thuận ưu đãi thương mại, tăng thuế nhập khẩu hoặc thay đổi các quy định về nhập khẩu hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng hoặc các biện pháp khác nhằm thay đổi điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có tác động khác tới thương mại của nước có hàng rào thương mại bị điều tra.

- Các quy định khác có liên quan đến xuất nhập khẩu

Bên cạnh hệ thống các quy định các nguyên tắc và cơ chế quản lý có tác động trực tiếp tới hoạt động xuất nhập khẩu, EU còn có một hệ thống văn bản quy định về thuế suất và mã HS của hàng hóa nhập khẩu, thủ tục hải quan liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, v.v. Bên cạnh đó, hoạt động xuất nhập khẩu của EU còn được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp quy định về các vấn đề có liên quan như bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, ghi nhãn hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, v.v. 







� Điều 15 Luật Trung Quốc


� Chính sách quản lý ngoại thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và vấn đề hoàn thiện pháp luật Việt Nam, 2010


� Xuất khẩu sang Hoa Kỳ - Những điều cần biết (Phần 1), 2007, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ


� Xuất khẩu sang Hoa Kỳ - Những điều cần biết – Phần I, 2007, Thương vụ Việt Nam tại Hoa kỳ


� � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E207:en:HTML" �http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E207:en:HTML�


� adopting or applying quantitative restrictions on exports on grounds of public morality, public policy, public security, the protection of health and life of humans, animals and plants, the protection of national treasures possessing artistic, historic or archaeological value, or the protection of industrial and commercial property.


� 


� � HYPERLINK "http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11005_en.htm" �http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11005_en.htm�


� � HYPERLINK "http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11006_en.htm" �http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11006_en.htm�


� � HYPERLINK "http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11007_en.htm" �http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11007_en.htm�
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